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	Mã đề 101

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	A
	B
	B
	D
	B 
	C
	A
	C
	C
	A
	A
	A
	B
	C

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	B
	A
	C
	A
	A
	D
	C
	A
	A
	A
	A
	B
	B
	D



	Mã đề 102

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	A
	A
	B
	B
	A
	A
	B
	C
	C
	A
	C
	B
	B
	D

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	A
	B
	D
	A
	B
	A
	C
	C
	B
	B
	C
	A
	B
	C



	Mã đề 103

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	B
	A
	B
	A
	C
	A
	B
	B
	C
	A
	C
	A
	A
	B

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	B
	D
	C
	C
	A
	A
	C
	A
	A
	D
	A
	A
	B
	D




	Mã đề 104

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	B
	A
	A
	B
	C
	C
	B
	A
	D
	B
	C
	B
	C
	B

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	A
	B
	A
	C
	A
	B
	D
	B
	A
	A
	C
	B
	A
	C



	Mã đề 105

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	B
	D
	C
	C
	A
	A
	C
	A
	A
	D
	A
	A
	B
	D

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	A
	B
	B
	A
	C
	A
	B
	B
	C
	A
	C
	A
	A
	B




	Mã đề 106

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	A
	B
	A
	C
	A
	B
	D
	B
	A
	A
	C
	B
	A
	C

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	A
	B
	A
	B
	C
	C
	B
	A
	D
	B
	C
	B
	C
	B






	Mã đề 107

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	B
	A
	C
	A
	A
	D
	C
	A
	A
	A
	A
	B
	B
	D

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	A
	B
	B
	D
	B
	C
	A
	C
	C
	A
	A
	A
	B
	C



	Mã đề 108

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	A
	B
	D
	A
	B
	A
	C
	C
	B
	B
	C
	A
	B
	C

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	A
	A
	B
	B
	A
	A
	B
	C
	C
	A
	D
	B
	B
	D




	TỰ LUẬN

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1 đề chẵn: 102,104 106, 108 
	a.Vai trò của thuế
Thuế là nguồn thu chính của ngân sách nhà nước.
Thuế là công cụ quan trọng để nhà nước điều tiết thị trường. Qua thuế, nhà nước hướng dẫn tiêu dùng theo hướng tích cực, bảo vệ thị trường trong nước.
Thuế góp phần điều tiết thu nhập, thực hiện công bằng xã hội, đảm bảo cân bằng lợi ích trong xã hội.
b.
- Thuế trực thu là loại thuế điều tiết trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của người nộp thuế. Thuế trực thu có:
    + Thuế thu nhập doanh nghiệp
    + Thuế thu nhập cá nhân.
    +Thuế tài sản
    + Thuế sử dụng đất nông nghiệp
     + Thuế thu nhập từ trúng thưởng
-Thuế gián thu là thuế điều tiết gián tiếp thông qua giá cả hàng hoá, dịch vụ. Thuế gián thu có:
+ Thuế giá trị gia tăng
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt
 + Thuế bảo vệ môi trường.
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	2
	- Kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn
  +là bản kế hoạch vế thu chi ngân sách nhằm thực hiện một mục tiêu tài chính trong một thời gian ngắn (dưới 3 tháng).
  + Mục tiêu:  mua đôi giày
  + Thời gian thực hiện:
  + Cách thực hiện: Tiết kiệm từ tiền bố mẹ cho tiêu vặt

	0,5

0,5

	1 đề lẻ:
101, 103, 105, 107
	a.Thuế là một khoản ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của các luật thuế
 b.
- Thuế trực thu là loại thuế điều tiết trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của người nộp thuế. Thuế trực thu có:
    + Thuế thu nhập doanh nghiệp
    + Thuế thu nhập cá nhân.
    +Thuế tài sản
    + Thuế sử dụng đất nông nghiệp
     + Thuế thu nhập từ trúng thưởng
-Thuế gián thu là thuế điều tiết gián tiếp thông qua giá cả hàng hoá, dịch vụ. Thuế gián thu có:
+ Thuế giá trị gia tăng
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt
 + Thuế bảo vệ môi trường.
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	2
	- Loại kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn
  + Kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn là bản kế hoạch về thu chi ngân sách nhằm thực hiện được những mục tiêu tài chính quan trọng trong thời gian từ 6 tháng trở lên.
  + Mục tiêu: Tiết kiêm được 1,2 triêu đi học khóa bơi mùa hè
  + Thời gian thực hiện: năm học lớp 10
  + Cách thực hiện: Mỗi tháng tiết kiệm  100.000 đồng  từ bố mẹ cho, nuôi them 4 con gà

	0.5



0.5




